DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 
THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUẢN LÝ
 ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2017

I. CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ: 

* Cờ thi đua của Chính phủ tổng kết năm 2017: 07 tập thể
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Khối các ban Xây dựng Đảng và các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh - Khối MTTQ và các đoàn thể
3. Văn phòng UBND tỉnh - Khối Tổng hợp

4. Sở Khoa học và Công nghệ - Khối Kinh tế ngành
5. Sở Nội vụ - Khối Nội chính

6. Sở Y tế - Khối Văn hóa Xã hội

7. Nhân dân và cán bộ huyện Thanh Liêm - Khối huyện, thành phố

* Cờ thi đua của Chính phủ trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”: 01 tập thể
1. Nhân dân và cán bộ huyện Duy Tiên

II. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 01 tập thể, 04 cá nhân
* Tập thể: 01

1. Báo Hà Nam

* Cá nhân: 04

1. Bà Hà Thị Minh Tâm - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

2. Bà Phạm Thị Thuỷ - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ

3. Bà Lê Thị Oanh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

4. Ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nguyên Trưởng Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao)

III. CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC: 02 cá nhân

1. Ông Trương Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2.  Ông Lê Quang Minh - Giám đốc Sở Y tế
IV. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA:  09 cá nhân

1. Ông Vũ Đại Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2. Bà Lê Thị Liên - Giám đốc Sở Tư pháp

3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến- Chánh Thanh tra tỉnh

4. Ông Trần Xuân Dưỡng - Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh

5. Ông Dương Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

6. Ông Đinh Xuân Thông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

7. Ông Bùi Hồng Thanh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

8. Bà Đinh Thị Lụa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
9. Ông Nguyễn Văn Diện - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
V. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 03 tập thể, 10 cá nhân 

* Tập thể: 03

1. Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

3. Sở Khoa học và Công nghệ

* Cá nhân: 10
1. Bà Lê Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

2. Ông Trần Đức Thuần - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

3. Ông Lê Văn Quyết -  Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ

4. Ông Lại Văn Hanh - Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh

5. Ông Đặng Đình Thoảng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

6. Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

7. Ông Nguyễn Đức Vượng - Bí thư huyện uỷ Duy Tiên
8. Ông Lê Hồng Quân - Bí thư huyện uỷ Bình Lục
9. Ông Nguyễn Văn Hán - Giám đốc Sở Công thương

10. Bà Đỗ Thị Nguyệt Tú - Nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
VI. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 04 tập thể
* Tập thể: 04

1. Văn phòng Tỉnh uỷ

2. Sở Xây dựng

3. Nhân dân và cán bộ huyện Duy Tiên

4. Nhân dân và cán bộ huyện Lý Nhân

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN 
KHÔNG THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ QUẢN LÝ

 ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2017
A. ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ:

I. CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ: 02 tập thể

1. Nhân dân và cán bộ xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

2. Bệnh viện Mắt tỉnh 

II. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 08 tập thể, 21 cá nhân

* TẬP THỂ: 08
1. Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy
2. Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
3. Phòng Kế hoạch -Tài chính, Sở Y tế

4. Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh 

5. Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Phủ Lý

6. Ban Tổ chức Huyện ủy Lý Nhân

7. Hội Sinh vật cảnh tỉnh

8. Phòng Nội vụ huyện Bình Lục

* CÁ NHÂN: 21
1. Ông Đinh Đăng Hồng - Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động Thương binh và Xã hội

2. Ông Nguyễn Văn Phúc - Chánh Văn phòng Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh

3. Ông Trần Đức Kinh - Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh

4. Ông Đào Đình Trường, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh

5. Bà Trịnh Thị Hằng - Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Duy Tiên

6. Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Đài Truyền thanh huyện Duy Tiên

7. Ông Phạm Hoàng Tùng - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kim Bảng

8. Ông Lê Hùng Tân - Trưởng phòng Tư pháp huyện Kim Bảng

9. Bà Hoàng Thị Ngọc - Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

10. Ông Nguyễn Đình Thuần - Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội Cựu Chiến binh tỉnh  

11. Ông Phạm Chí Thống - Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố Phủ Lý

12. Bà Ngô Thị Khanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Lục

13. Bà Nguyễn Thị Oanh - Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Lục

14. Ông Phạm Văn Khương - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh

15. Ông Nguyễn Thanh Dương - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
16. Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lý Nhân
17. Ông Vũ Hoàng Long - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Kim Bảng
18. Ông Phạm Đức Luân - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Duy Tiên
19. Bà Nguyễn Thị Chi - Trưởng khoa thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
20. Ông Trần Nhữ Hùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khu vực Nam Lý, huyện Lý Nhân
21. Ông Lê Quang Vọng - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 03 tập thể, 08 cá nhân

* Tập thể: 03

1. Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân

2. Nhân dân và cán bộ xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng

3. Phòng Nội vụ thành phố Phủ Lý

* Cá nhân: 08

1. Ông Đỗ Quang Triệu - Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Hà Nam

2. Ông Hoàng Đức Cảnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

3. Ông Trần Đăng Chiến - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh

4. Ông Hoàng Ngọc Bích -  Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

5. Ông Trần Xuân Thành - Chủ tịch HĐND huyện Thanh Liêm

6. Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Trưởng phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm
7. Ông Đinh Chí Hòa - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Sở Kế hoạch và Đầu tư

8. Ông Hoàng Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm

IV. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ:03 tập thể, 02 cá nhân

* Tập thể: 03

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam

2. Nhân dân và cán bộ phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý

3. Hội Nông dân huyện Lý Nhân

* Cá nhân: 02

1. Bà Đỗ Thị Phương Thảo, Trưởng phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

2. Ông Đỗ Văn Tuyên - Phó Chủ tịch HĐND huyện Kim Bảng

B. ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP,  CÁ NHÂN THUỘC DOANH NGHIỆP

* BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 01 tập thể, 02 cá nhân

* Tập thể: 01

1. Công ty Cổ phần Golf Trường An
* Cá nhân: 02
1. Bà Phạm Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT Công ty Hà Phương

2. Ông Trần Văn Hinh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý

* HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 01 tập thể, 01 cá nhân

*Tập thể: 01

1. Công ty Cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý

* Cá nhân: 01

1. Ông Trần Đức Lý, Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty Cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý
* HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 02 cá nhân

1. Bà Trần Thị Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam

2. Ông Trần Ngọc Xuân - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý

C. NÔNG DÂN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI: 
* BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 09 cá nhân

1. Ông Đặng Xuân Hạnh - sinh năm 1968

- Địa chỉ: Xóm 4 Trần Xá, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
2. Bà Kiều Thị Thơm - sinh năm 1958.

- Địa chỉ: Thôn Phương Đàn xã Lê Hồ huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
3. Ông Nguyễn Bắc Linh - sinh năm 1984

- Địa chỉ: Thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc,  huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
4. Ông Trần Văn Nam -  sinh năm 1984

- Địa chỉ: Thôn Dỹ Phố, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
5. Ông Hoàng Văn Thương - sinh năm 1972

- Địa chỉ: Thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
6. Ông Nguyễn Văn Tuyến - sinh năm 1965 

- Địa chỉ: Thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
7. Ông Ngô Vi Chính - sinh năm 1952

- Địa chỉ: Thôn Tiêu Viên, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

8. Ông Nguyễn Văn  Hồng - sinh  năm 1980

- Địa chỉ: Thôn Ngọc An, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
9.  Ông Trần Văn Năm - sinh  năm 1980

 - Địa chỉ: Thôn Trung Thành, xã Thanh Thủy, huyện thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

*. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 01 cá nhân
1. Bà Lê Thị My - sinh năm 1950

- Địa chỉ: nông dân xóm 8, xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam./.
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